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ẩm: aruore podre, pao podre: putris arbor, putre lignum.

an: deſcanço: requies, ei. bàng an: ſaude, pas: ſanitas, atis, pax, cis. an nghiêm: pas em todo ò reino, pouo: pax vniuerſalis, tranquillitas totius populi.

an, tràng an, kinh dô: Corte: aula, æ, curia, æ.

an, nghê an: nome de hũa Prouincia de Tonquim: nomen cuiuſdam Prouinciæ in Tunkinenſi regno.

an, an ſách: estante de liuro: ambo, onis, pluteus, ei.

an, an mình: boa diſpoſição: valetudo commoda.

an, an ủy: conſolar: ſolor, aris, conſolor, aris, leuo, as.

ăn: comer: edo, is, comedo, is. ăn cơm: comer arros: edere orizam, ſumitur pro prandio vel cænâ.

ăn, ăn mầng: feſteiar com banquete algum bom ſucceſſo: conuiuio celebrare fœlicem euentum. ăn tết: feſteiar com conuite os tres primeiros dias do anno nouo: conuiuium agere primis tribus diebus recentis anni.

ăn, ăn may: pedir eſmola: mendico, as. ăn mày ăn mót, idem.

ăn, ăn vía: feſta do nacimento del Rey: natale Regis.

ăn, ăn táp: comer carne mal aſſada, chamuſcada: carnem malè aſſam ferè crudam comedere.

ăn tạp: comer carne: veſci carnibus. ngày ăn tạp: dia de carne: dies quo licet veſci carnibus.

ăn chay: ieiuar, ou ieiumar: ieiuno, as. propriè ſignificat abſtinere à carne & piſce, nunc autem eſt in vſu ad ſignificandum Chriſtianorum ieiunium. ăn chay cả: Coreſma: quadrageſima.

ăn kiêng: abſterſe de comer algũa couſa: abſtinere ab aliquo cibo.

ăn lại. remoer: rumino, as.

ăn tièn, ăn géy, ăn chỉ: leuar as cuſtas os officiais da iustica: impenſas à iuſtitiæ miniſtris ſumi.

ăn lờ, ăn lải: ganhar por onzena: lucrari vltra ſortem per vſuras.

ăn, của tàu ăn: mercancia com


















Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/13&oldid=57250”


		Thể loại: 	Đã phê chuẩn




	





	Bảng điều hướng

	
		

	
		Công cụ cá nhân
	

	
		
			Chưa đăng nhập
	Tin nhắn
	Đóng góp
	Tạo tài khoản
	Đăng nhập


		
	



		
			

	
		Không gian tên
	

	
		
			Trang trước
	Trang sau
	Trang
	Thảo luận
	Hình
	Mục lục


		
	



			

	
	
		Tiếng Việt
	
	
		
		

		
	



		

		
			

	
		Giao diện
	

	
		
			Đọc
	Sửa đổi
	Xem lịch sử


		
	



			

	
	
		Thêm
	
	
		
		

		
	



			

	Tìm kiếm

	
		
			
			
			
			
		

	




		

	

	

	
		
	

	

	
		Điều hướng
	

	
		
			Trang Chính
	Cộng đồng
	Phòng thảo luận
	Thay đổi gần đây
	Tác phẩm ngẫu nhiên
	Tác gia ngẫu nhiên
	Sách ngẫu nhiên
	Trợ giúp
	Đóng góp


		
	



	

	
		
	

	
		
		

		
	




	
		Công cụ
	

	
		
			Các liên kết đến đây
	Thay đổi liên quan
	Tải lên tập tin
	Trang đặc biệt
	Liên kết thường trực
	Thông tin trang
	Trích dẫn văn kiện này
	Lấy URL ngắn gọn
	Tải mã QR


		
	




	
		In/xuất ra
	

	
		
			Tải về bản in
	Tải về EPUB
	Tải về MOBI
	Tải về PDF
	Định dạng khác


		
	



	

	
		Ngôn ngữ khác
	

	
		
		

		

	










		 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 7 tháng 8 năm 2018, 19:48.
	Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang này, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Quy định về Quyền riêng tư.




		Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Phiên bản di động



		
	






